
THPT BÙI THỊ XUÂN 

Năm học 2024 - 2025 

Học kỳ 1 

THỜI KHÓA BIỂU Số 6 

Lớp 11A1 

GVCN: Phạm Thị Thanh Thảo (Thực hiện từ ngày 02 tháng 12 năm 2024) 
 

Buổi sáng 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

ChCờ - T.THẢO Lí - B.VÂN YOGA - YOGA 1 GDTC - V.TUẤN Lí - B.VÂN Toán - Y.DUNG 

HĐTN - T.THẢO GDĐP - H.NGỌC Sử - T.THẢO GDTC - V.TUẤN HĐTN - T.LUYẾN Toán - Y.DUNG 

HĐTN - T.THẢO Lý (TH) N.Ngữ - M.THU (AV) Sinh - T.NGA Văn - N.HOA MOS - V.LEM 

Sinh - T.NGA Lý (TH) KTPL - T.LUYẾN Hóa - T.ANH Văn - N.HOA MOS - V.LEM 

Hóa - T.ANH Lý (TH) Toán - Y.DUNG GDQP - H.QUÂN KTPL - T.LUYẾN Văn - N.HOA 

Buổi chiều 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

Tiếng Anh (TH)  Sinh (TH)  Hóa (TH)  

Tiếng Anh (TH)  Sinh (TH)  Hóa (TH)  

Toán (TH)  Toán (TH)  Tiếng Anh (TH)  

Toán (TH)  Toán (TH)  Tiếng Anh (TH)  

      



THPT BÙI THỊ XUÂN 

Năm học 2024 - 2025 

Học kỳ 1 

THỜI KHÓA BIỂU Số 6 

Lớp 11A2 GVCN: Nguyễn Thị Minh 

Hương (Thực hiện từ ngày 02 tháng 12 năm 2024) 
 

Buổi sáng 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

ChCờ - M.HƯƠNG MOS - V.LEM KTPL - T.LUYẾN Hóa - T.AN YOGA - YOGA 2 MOS - V.LEM 

HĐTN - M.HƯƠNG Lí - Q.THẮNG (L) KTPL - T.LUYẾN Hóa - T.AN Văn - K.NGUYÊN GDĐP - C.MINH 

HĐTN - M.HƯƠNG Lý (TH) N.Ngữ - T.GIANG Lí - Q.THẮNG (L) GDQP - H.QUÂN Sinh - M.HƯƠNG 

Văn - K.NGUYÊN Lý (TH) Sinh - M.HƯƠNG HĐTN - K.YẾN GDTC - T.THÀNH Toán - T.NHÃ 

Văn - K.NGUYÊN Lý (TH) Sử - T.HẰNG Toán - T.NHÃ GDTC - T.THÀNH Toán - T.NHÃ 

Buổi chiều 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

Toán (TH)  Toán (TH)  Tiếng Anh (TH)  

Toán (TH)  Toán (TH)  Tiếng Anh (TH)  

Tiếng Anh (TH)  Sinh (TH)  Hóa (TH)  

Tiếng Anh (TH)  Sinh (TH)  Hóa (TH)  

      



THPT BÙI THỊ XUÂN 

Năm học 2024 - 2025 

Học kỳ 1 

THỜI KHÓA BIỂU Số 6 

Lớp 11A3 

GVCN: Võ Thị Kim Nguyên (Thực hiện từ ngày 02 tháng 12 năm 2024) 
 

Buổi sáng 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

ChCờ - K.NGUYÊN Hóa - M.THÚY Toán - D.LÂM GDQP - N.HÙNG Lí - T.LINH N.Ngữ - A.ĐÀO (AV) 

HĐTN - K.NGUYÊN Hóa - M.THÚY Toán - D.LÂM N.Ngữ - A.ĐÀO (AV) Lí - T.LINH Tin - H.THANH 

HĐTN - K.NGUYÊN Sinh - T.NGA HĐTN - D.LÂM MOS - A.HUY (TIN) Hóa - M.THÚY TABN - TABN 2 

Tin - H.THANH Lí - T.LINH GDTC - M.TRUNG Toán - D.LÂM Văn - K.NGUYÊN TABN - TABN 2 

Sinh - T.NGA Lí - T.LINH GDTC - M.TRUNG Toán - D.LÂM Văn - K.NGUYÊN Hóa - M.THÚY 

Buổi chiều 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

Toán - D.LÂM  N.Ngữ - A.ĐÀO (AV)  Toán - D.LÂM  

Văn - K.NGUYÊN  N.Ngữ - A.ĐÀO (AV)  Sử - T.HUYỀN  

MOS - A.HUY (TIN)  YOGA - YOGA 1  GDĐP - C.MINH  

      

      



THPT BÙI THỊ XUÂN 

Năm học 2024 - 2025 

Học kỳ 1 

THỜI KHÓA BIỂU Số 6 

Lớp 11A4 

GVCN: Nguyễn Thế Anh (Thực hiện từ ngày 02 tháng 12 năm 2024) 
 

Buổi sáng 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

ChCờ - T.ANH N.Ngữ - T.GIANG Sử - B.TUYỀN Hóa - T.ANH Toán - H.HUY (T) Sinh - M.HƯƠNG 

HĐTN - T.ANH HĐTN - T.ANH YOGA - YOGA 1 Hóa - T.ANH GDQP - H.QUÂN Sinh - M.HƯƠNG 

HĐTN - T.ANH Văn - T.SANG GDĐP - H.NGỌC Toán - H.HUY (T) Hóa - T.ANH Văn - T.SANG 

Lí - M.TÂN Lí - M.TÂN Tin - K.NGỌC MOS - A.HUY (TIN) GDTC - V.TUẤN Văn - T.SANG 

Lí - M.TÂN Lí - M.TÂN N.Ngữ - T.GIANG MOS - A.HUY (TIN) GDTC - V.TUẤN TABN - TABN 2 

Buổi chiều 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

TABN - TABN 2  Toán - H.HUY (T)  N.Ngữ - T.GIANG  

Toán - H.HUY (T)  Toán - H.HUY (T)  N.Ngữ - T.GIANG  

Toán - H.HUY (T)  Hóa - T.ANH  Tin - K.NGỌC  

      

      



THPT BÙI THỊ XUÂN 

Năm học 2024 - 2025 

Học kỳ 1 

THỜI KHÓA BIỂU Số 6 

Lớp 11A5 

GVCN: Nguyễn Thị Phi (Thực hiện từ ngày 02 tháng 12 năm 2024) 
 

Buổi sáng 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

ChCờ - T.PHI GDTC - M.TRUNG Toán - S.TRUNG Toán - S.TRUNG Lí - Q.THẮNG (L) N.Ngữ - T.MINH 

HĐTN - T.PHI GDTC - M.TRUNG Toán - S.TRUNG Toán - S.TRUNG Lí - Q.THẮNG (L) Sinh - T.VÂN 

HĐTN - T.PHI Hóa - T.PHI N.Ngữ - T.MINH Sinh - T.VÂN GDĐP - H.NGỌC Toán - S.TRUNG 

N.Ngữ - T.MINH Văn - T.SOPRI N.Ngữ - T.MINH Lí - Q.THẮNG (L) GDQP - N.HÙNG Tin - H.THANH 

HĐTN - T.PHI Văn - T.SOPRI YOGA - YOGA 1 Hóa - T.PHI Toán - S.TRUNG Tin - H.THANH 

Buổi chiều 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

MOS - A.HUY (TIN)  Hóa - T.PHI  Sử - T.HUYỀN  

MOS - A.HUY (TIN)  Hóa - T.PHI  TABN - TABN 2  

Lí - Q.THẮNG (L)  Văn - T.SOPRI  TABN - TABN 2  

      

      



THPT BÙI THỊ XUÂN 

Năm học 2024 - 2025 

Học kỳ 1 

THỜI KHÓA BIỂU Số 6 

Lớp 11A6 

GVCN: Lê Thanh Phúc (Thực hiện từ ngày 02 tháng 12 năm 2024) 
 

Buổi sáng 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

ChCờ - T.PHÚC Tin - Q.MINH Sinh - T.NGUYỆT (S) MOS - A.HUY (TIN) TABN - TABN 2 N.Ngữ - M.THU (AV) 

HĐTN - T.PHÚC Văn - T.SANG N.Ngữ - M.THU (AV) MOS - A.HUY (TIN) Lí - T.VINH (L) N.Ngữ - M.THU (AV) 

HĐTN - T.PHÚC Hóa - T.AN Toán - T.PHÚC Toán - T.PHÚC Lí - T.VINH (L) N.Ngữ - M.THU (AV) 

Toán - T.PHÚC GDTC - T.THÀNH YOGA - YOGA 1 Hóa - T.AN Hóa - T.AN Toán - T.PHÚC 

Toán - T.PHÚC GDTC - T.THÀNH GDQP - H.QUÂN HĐTN - N.KIỀU Hóa - T.AN Toán - T.PHÚC 

Buổi chiều 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

Văn - T.SANG  Lí - T.VINH (L)  TABN - TABN 2  

Văn - T.SANG  Lí - T.VINH (L)  GDĐP - H.NGỌC  

Sinh - T.NGUYỆT (S)  Sử - T.THẢO  Tin - Q.MINH  

      

      



THPT BÙI THỊ XUÂN 

Năm học 2024 - 2025 

Học kỳ 1 

THỜI KHÓA BIỂU Số 6 

Lớp 11A7 

GVCN: Tăng Thị Bích Vân (Thực hiện từ ngày 02 tháng 12 năm 2024) 
 

Buổi sáng 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

ChCờ - B.VÂN Hóa - B.DUNG N.Ngữ - V.TRANG Lí - B.VÂN GDTC - Đ.DUY Tin - H.THANH 

HĐTN - B.VÂN TABN - TABN 2 Tin - H.THANH MOS - V.LEM GDTC - Đ.DUY GDQP - N.HÙNG 

HĐTN - B.VÂN TABN - TABN 2 Địa - Đ.TÀI Toán - T.HẢI Hóa - B.DUNG Toán - T.HẢI 

Lí - B.VÂN Lí - B.VÂN Toán - T.HẢI Hóa - B.DUNG Toán - T.HẢI Văn - M.TRÂM 

Lí - B.VÂN Văn - M.TRÂM Toán - T.HẢI Hóa - B.DUNG Toán - T.HẢI Văn - M.TRÂM 

Buổi chiều 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

Sử - T.HUYỀN  HĐTN - K.YẾN  Địa - Đ.TÀI  

N.Ngữ - V.TRANG  YOGA - YOGA 1  MOS - V.LEM  

N.Ngữ - V.TRANG  GDĐP - H.NGỌC  N.Ngữ - V.TRANG  

      

      



THPT BÙI THỊ XUÂN 

Năm học 2024 - 2025 

Học kỳ 1 

THỜI KHÓA BIỂU Số 6 

Lớp 11A8 

GVCN: Hà Thị Thanh Hà (Thực hiện từ ngày 02 tháng 12 năm 2024) 
 

Buổi sáng 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

ChCờ - T.HÀ N.Ngữ - A.ĐÀO (AV) N.Ngữ - A.ĐÀO (AV) KTPL - C.MINH HĐTN - K.YẾN TABN - TABN 2 

HĐTN - T.HÀ N.Ngữ - A.ĐÀO (AV) GDQP - H.QUÂN GDĐP - C.MINH Lí - M.TRÍ TABN - TABN 2 

HĐTN - T.HÀ Hóa - C.NHUNG Tin - H.THANH Hóa - C.NHUNG Toán - T.HÀ Toán - T.HÀ 

Toán - T.HÀ Hóa - C.NHUNG Toán - T.HÀ Lí - M.TRÍ Văn - T.SOPRI GDTC - T.BAY 

Toán - T.HÀ MOS - V.LEM Toán - T.HÀ Lí - M.TRÍ Văn - T.SOPRI GDTC - T.BAY 

Buổi chiều 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

Lí - M.TRÍ  YOGA - YOGA 1  Hóa - C.NHUNG  

Sử - T.HUYỀN  Văn - T.SOPRI  KTPL - C.MINH  

MOS - V.LEM  Tin - H.THANH  N.Ngữ - A.ĐÀO (AV)  

      

      



THPT BÙI THỊ XUÂN 

Năm học 2024 - 2025 

Học kỳ 1 

THỜI KHÓA BIỂU Số 6 

Lớp 11A9 

GVCN: Nguyễn Thị Ngọc Tú (Thực hiện từ ngày 02 tháng 12 năm 2024) 
 

Buổi sáng 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

ChCờ - N.TÚ GDTC - V.TUẤN Toán - T.CÔNG 
N.Ngữ - M.NGUYỆT 

(AV) 
Văn - H.HẠNH Văn - H.HẠNH 

HĐTN - N.TÚ GDTC - V.TUẤN Toán - T.CÔNG 
N.Ngữ - M.NGUYỆT 

(AV) 
KTPL - C.MINH Văn - H.HẠNH 

HĐTN - N.TÚ 
N.Ngữ - M.NGUYỆT 

(AV) 
YOGA - YOGA 1 Toán - T.CÔNG Hóa - N.TÚ 

N.Ngữ - M.NGUYỆT 

(AV) 

Lí - Đ.CƯỜNG Tin - Q.MINH Tin - Q.MINH GDQP - N.HÙNG Hóa - N.TÚ Lí - Đ.CƯỜNG 

Lí - Đ.CƯỜNG KTPL - C.MINH TABN - TABN 2 
GDĐP - M.NGUYỆT 

(AV) 
Sử - T.HẰNG Lí - Đ.CƯỜNG 

Buổi chiều 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

Toán - T.CÔNG  TABN - TABN 2  Toán - T.CÔNG  

HĐTN - N.KIỀU  MOS - V.LEM  Toán - T.CÔNG  

Hóa - N.TÚ  Hóa - N.TÚ  MOS - V.LEM  

      

      



THPT BÙI THỊ XUÂN 

Năm học 2024 - 2025 

Học kỳ 1 

THỜI KHÓA BIỂU Số 6 

Lớp 11A10 

GVCN: Lê Cúc Anh (Thực hiện từ ngày 02 tháng 12 năm 2024) 
 

Buổi sáng 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

ChCờ - C.ANH Hóa - T.PHI TABN - TABN 2 Toán - V.SƠN Lí - M.TRÍ Toán - V.SƠN 

HĐTN - C.ANH Hóa - T.PHI N.Ngữ - A.TRÂM Toán - V.SƠN YOGA - YOGA 2 Lí - M.TRÍ 

HĐTN - C.ANH N.Ngữ - A.TRÂM N.Ngữ - A.TRÂM Hóa - T.PHI Văn - C.ANH KTPL - C.MINH 

Hóa - T.PHI Lí - M.TRÍ Toán - V.SƠN KTPL - C.MINH Văn - C.ANH GDQP - H.QUÂN 

Tin - H.THANH Lí - M.TRÍ Toán - V.SƠN N.Ngữ - A.TRÂM Toán - V.SƠN MOS - V.LEM 

Buổi chiều 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

MOS - V.LEM  Văn - C.ANH  GDĐP - C.MINH  

GDTC - M.TRUNG  HĐTN - K.YẾN  Tin - H.THANH  

GDTC - M.TRUNG  TABN - TABN 2  Sử - H.THẢO  

      

      



THPT BÙI THỊ XUÂN 

Năm học 2024 - 2025 

Học kỳ 1 

THỜI KHÓA BIỂU Số 6 

Lớp 11A11 

GVCN: Lục Minh Thúy (Thực hiện từ ngày 02 tháng 12 năm 2024) 
 

Buổi sáng 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

ChCờ - M.THÚY N.Ngữ - T.MINH YOGA - YOGA 1 N.Ngữ - T.MINH Lí - T.VINH (L) GDTC - T.BAY 

HĐTN - M.THÚY Văn - M.TRÂM MOS - V.LEM N.Ngữ - T.MINH GDQP - N.HÙNG GDTC - T.BAY 

HĐTN - M.THÚY Hóa - M.THÚY MOS - V.LEM Toán - S.TRUNG Toán - S.TRUNG Hóa - M.THÚY 

C.Nghệ - N.KIỀU Lí - T.VINH (L) Sử - T.HUYỀN Tin - K.NGỌC Toán - S.TRUNG Hóa - M.THÚY 

Hóa - M.THÚY Lí - T.VINH (L) N.Ngữ - T.MINH GDĐP - H.NGỌC C.Nghệ - N.KIỀU Toán - S.TRUNG 

Buổi chiều 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

Lí - T.VINH (L)  Toán - S.TRUNG  Văn - M.TRÂM  

TABN - TABN 2  Toán - S.TRUNG  Văn - M.TRÂM  

TABN - TABN 2  Tin - K.NGỌC  HĐTN - T.HẢI  

      

      



THPT BÙI THỊ XUÂN 

Năm học 2024 - 2025 

Học kỳ 1 

THỜI KHÓA BIỂU Số 6 

Lớp 11A12 

GVCN: Nguyễn Thị Như Hoa (Thực hiện từ ngày 02 tháng 12 năm 2024) 
 

Buổi sáng 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

ChCờ - N.HOA Lí - T.LINH HĐTN - N.KIỀU GDTC - M.TRUNG YOGA - YOGA 2 
N.Ngữ - M.NGUYỆT 

(AV) 

HĐTN - N.HOA Lí - T.LINH 
N.Ngữ - M.NGUYỆT 

(AV) 
GDTC - M.TRUNG Hóa - B.DUNG 

GDĐP - M.NGUYỆT 

(AV) 

HĐTN - N.HOA Văn - N.HOA 
N.Ngữ - M.NGUYỆT 

(AV) 
C.Nghệ - N.KIỀU C.Nghệ - N.KIỀU Sử - T.HUYỀN 

MOS - V.LEM Hóa - B.DUNG Tin - H.THANH Toán - T.CÔNG TABN - TABN 2 Hóa - B.DUNG 

MOS - V.LEM Hóa - B.DUNG Tin - H.THANH Toán - T.CÔNG TABN - TABN 2 Toán - T.CÔNG 

Buổi chiều 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

GDQP - H.QUÂN  Toán - T.CÔNG  Văn - N.HOA  

Toán - T.CÔNG  Lí - T.LINH  Văn - N.HOA  

Toán - T.CÔNG  Lí - T.LINH  
N.Ngữ - M.NGUYỆT 

(AV) 
 

      

      



THPT BÙI THỊ XUÂN 

Năm học 2024 - 2025 

Học kỳ 1 

THỜI KHÓA BIỂU Số 6 

Lớp 11A13 

GVCN: Trần Thị Bích Nhật (Thực hiện từ ngày 02 tháng 12 năm 2024) 
 

Buổi sáng 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

ChCờ - B.NHẬT Lí - Q.THẮNG (L) C.Nghệ - Q.THƯ Văn - T.TÂM GDTC - T.BAY C.Nghệ - Q.THƯ 

HĐTN - B.NHẬT N.Ngữ - V.TRANG Toán - Y.DUNG Hóa - K.YẾN GDTC - T.BAY N.Ngữ - V.TRANG 

HĐTN - B.NHẬT Hóa - K.YẾN TABN - TABN 2 Toán - Y.DUNG YOGA - YOGA 2 N.Ngữ - V.TRANG 

Lí - Q.THẮNG (L) Hóa - K.YẾN TABN - TABN 2 Toán - Y.DUNG Hóa - K.YẾN MOS - Q.MINH 

Lí - Q.THẮNG (L) HĐTN - K.YẾN N.Ngữ - V.TRANG Lí - Q.THẮNG (L) Tin - Q.MINH Toán - Y.DUNG 

Buổi chiều 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

Văn - T.TÂM  Sử - H.THẢO  Toán - Y.DUNG  

Văn - T.TÂM  Tin - Q.MINH  Toán - Y.DUNG  

GDQP - N.HÙNG  MOS - Q.MINH  GDĐP - H.NGỌC  

      

      



THPT BÙI THỊ XUÂN 

Năm học 2024 - 2025 

Học kỳ 1 

THỜI KHÓA BIỂU Số 6 

Lớp 11A14 

GVCN: Vũ Thị Cẩm Nhung (Thực hiện từ ngày 02 tháng 12 năm 2024) 
 

Buổi sáng 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

ChCờ - C.NHUNG GDTC - T.BAY Tin - H.THANH TABN - TABN 2 Toán - D.LÂM Toán - D.LÂM 

HĐTN - C.NHUNG GDTC - T.BAY Sinh - T.VÂN TABN - TABN 2 Toán - D.LÂM Toán - D.LÂM 

HĐTN - C.NHUNG GDĐP - C.MINH Sinh - T.VÂN Toán - D.LÂM Văn - M.TRÂM GDQP - H.QUÂN 

Hóa - C.NHUNG N.Ngữ - M.THU (AV) N.Ngữ - M.THU (AV) Sinh - T.VÂN Hóa - C.NHUNG Sử - T.HUYỀN 

HĐTN - N.KIỀU Hóa - C.NHUNG Địa - Đ.TÀI Sinh - T.VÂN Hóa - C.NHUNG MOS - Q.MINH 

Buổi chiều 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

MOS - Q.MINH  Văn - M.TRÂM  YOGA - YOGA 2  

N.Ngữ - M.THU (AV)  Văn - M.TRÂM  Địa - Đ.TÀI  

N.Ngữ - M.THU (AV)  Toán - D.LÂM  Tin - H.THANH  

      

      



THPT BÙI THỊ XUÂN 

Năm học 2024 - 2025 

Học kỳ 1 

THỜI KHÓA BIỂU Số 6 

Lớp 11A15 

GVCN: Nguyễn Minh Thu (Thực hiện từ ngày 02 tháng 12 năm 2024) 
 

Buổi sáng 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

ChCờ - M.THU (S) TABN - TABN 2 Sinh - M.THU (S) N.Ngữ - A.TRÂM Toán - V.SƠN GDQP - N.HÙNG 

HĐTN - M.THU (S) MOS - Q.MINH TABN - TABN 2 N.Ngữ - A.TRÂM Toán - V.SƠN Sinh - M.THU (S) 

HĐTN - M.THU (S) MOS - Q.MINH Tin - K.NGỌC Toán - V.SƠN GDTC - Đ.DUY Sinh - M.THU (S) 

Hóa - N.TÚ Văn - H.HẠNH N.Ngữ - A.TRÂM Toán - V.SƠN GDTC - Đ.DUY N.Ngữ - A.TRÂM 

Địa - T.HƯƠNG Văn - H.HẠNH GDĐP - H.NGỌC Tin - K.NGỌC YOGA - YOGA 2 Toán - V.SƠN 

Buổi chiều 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

Sử - H.THẢO  Hóa - N.TÚ  HĐTN - V.SƠN  

Sinh - M.THU (S)  Địa - T.HƯƠNG  Hóa - N.TÚ  

Văn - H.HẠNH  Toán - V.SƠN  Hóa - N.TÚ  

      

      



THPT BÙI THỊ XUÂN 

Năm học 2024 - 2025 

Học kỳ 1 

THỜI KHÓA BIỂU Số 6 

Lớp 11A16 

GVCN: Trần Thị Tuyết Minh (Thực hiện từ ngày 02 tháng 12 năm 2024) 
 

Buổi sáng 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

ChCờ - T.MINH Sinh - T.NGA Toán - Y.DUNG Toán - Y.DUNG Toán - Y.DUNG MOS - Q.MINH 

HĐTN - T.MINH Sinh - T.NGA Sử - B.TUYỀN Toán - Y.DUNG Toán - Y.DUNG GDQP - H.QUÂN 

HĐTN - T.MINH Văn - C.ANH MOS - Q.MINH TABN - TABN 2 TABN - TABN 2 Toán - Y.DUNG 

Lí - T.QUỲNH N.Ngữ - T.MINH GDĐP - H.NGỌC Địa - T.HƯƠNG Tin - Q.MINH N.Ngữ - T.MINH 

Lí - T.QUỲNH N.Ngữ - T.MINH HĐTN - N.KIỀU Tin - Q.MINH Văn - C.ANH N.Ngữ - T.MINH 

Buổi chiều 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

Văn - C.ANH  Lí - T.QUỲNH  Lí - T.QUỲNH  

Văn - C.ANH  GDTC - T.THÀNH  Địa - T.HƯƠNG  

Thư viện  GDTC - T.THÀNH  YOGA - YOGA 2  

      

      



THPT BÙI THỊ XUÂN 

Năm học 2024 - 2025 

Học kỳ 1 

THỜI KHÓA BIỂU Số 6 

Lớp 11A17 GVCN: Nguyễn Thị Thanh 

Tâm (Thực hiện từ ngày 02 tháng 12 năm 2024) 
 

Buổi sáng 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

ChCờ - T.TÂM Văn - T.TÂM GDTC - M.TRUNG MOS - Q.MINH Văn - T.TÂM Sinh - M.THU (S) 

HĐTN - T.TÂM Văn - T.TÂM GDTC - M.TRUNG MOS - Q.MINH Văn - T.TÂM N.Ngữ - A.ĐÀO (AV) 

HĐTN - T.TÂM Lí - T.VINH (L) N.Ngữ - A.ĐÀO (AV) GDQP - N.HÙNG Thư viện Tin - H.THANH 

GDĐP - H.NGỌC N.Ngữ - A.ĐÀO (AV) Toán - S.TRUNG TABN - TABN 2 YOGA - YOGA 2 Toán - S.TRUNG 

Sinh - M.THU (S) N.Ngữ - A.ĐÀO (AV) Toán - S.TRUNG TABN - TABN 2 Lí - T.VINH (L) Sử - T.HUYỀN 

Buổi chiều 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

Địa - Đ.TÀI  Địa - Đ.TÀI  Toán - S.TRUNG  

Lí - T.VINH (L)  Tin - H.THANH  Toán - S.TRUNG  

Lí - T.VINH (L)  HĐTN - S.TRUNG  Toán - S.TRUNG  

      

      



THPT BÙI THỊ XUÂN 

Năm học 2024 - 2025 

Học kỳ 1 

THỜI KHÓA BIỂU Số 6 

Lớp 11A18 

GVCN: Nguyễn Thị Anh Đào (Thực hiện từ ngày 02 tháng 12 năm 2024) 
 

Buổi sáng 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

ChCờ - A.ĐÀO (TIN) Lí - M.TRÍ Toán - B.HÀ Toán - B.HÀ MOS - Q.MINH Lí - M.TRÍ 

HĐTN - A.ĐÀO (TIN) Lí - M.TRÍ Toán - B.HÀ Toán - B.HÀ MOS - Q.MINH Toán - B.HÀ 

HĐTN - A.ĐÀO (TIN) GDQP - H.QUÂN HĐTN - B.HÀ 
N.Ngữ - M.NGUYỆT 

(AV) 
Văn - M.THU (V) C.Nghệ - Q.THƯ 

TABN - TABN 2 
N.Ngữ - M.NGUYỆT 

(AV) 
Tin - A.ĐÀO (TIN) GDĐP - H.NGỌC Văn - M.THU (V) 

N.Ngữ - M.NGUYỆT 

(AV) 

TABN - TABN 2 Văn - M.THU (V) C.Nghệ - Q.THƯ Địa - T.HƯƠNG Toán - B.HÀ 
N.Ngữ - M.NGUYỆT 

(AV) 

Buổi chiều 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

GDTC - Đ.DUY  Địa - T.HƯƠNG  Lí - M.TRÍ  

GDTC - Đ.DUY  Tin - A.ĐÀO (TIN)  YOGA - YOGA 2  

Văn - M.THU (V)  Thư viện  Sử - T.HUYỀN  

      

      


